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Câu 1 (5.0 điểm).

            Cho x, y là các số thực thỏa mãn 
[image: image1.wmf]xy1
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Câu 2 (5.0 điểm).

              a) Giải phương trình 
[image: image3.wmf]3x5x24x2x3
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              b) Giải hệ phương trình 
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              c) Cho parabol 
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. Tìm các giá trị của m để đường thẳng 
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 cắt parabol 
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 tại hai điểm 
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 thỏa mãn 
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Câu 3 (5.0 điểm).

             Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn 
[image: image11.wmf](
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 và điểm D bất kì trên cạnh AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CA. Gọi P và Q là các giao điểm của MN với đường tròn 
[image: image12.wmf](
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 (điểm P thuộc cung nhỏ BC và điểm Q thuộc cung nhỏ CA). Gọi I là giao điểm khác B của BC với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP. Gọi K là giao điểm của DI với AC.

                a) Chứng minh rằng tứ giác CIPK nội tiếp đường tròn.

                b) Chứng minh rằng 
[image: image13.wmf]PK.QCQB.PD
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                c) Gọi G là giao điểm khác P của AP với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP. Đường thẳng IG cắt BA tại E. Chứng minh rằng khi D di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số 
[image: image14.wmf]AD
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 không đổi.

Câu 4 (5.0 điểm).

            a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình 
[image: image15.wmf]42
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            b) Chứng minh rằng với n là số chẵn thì 
[image: image16.wmf]3
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 chia hết cho 48.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (5.0 điểm). Cho x, y là các số thực thỏa mãn 
[image: image17.wmf]xy1
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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Lời giải

Biến đổi biểu thức P và chú ý đến 
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 ta được 
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Khi đó ta có 
[image: image21.wmf](
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Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ khi 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 
[image: image23.wmf]1
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, đạt được tại 
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Câu 2 (5.0 điểm).

a) Giải phương trình 
[image: image25.wmf]3x5x24x2x3
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Điều kiện xác định của phương trình là 
[image: image26.wmf]3
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. Với điều kiện xác định ta có 
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 và 
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. Do đó biến đổi phương trình trên như sau
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Dễ thấy ngay với 
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 thì 
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 do đó từ phương trình trên ta thu được 
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Kết hợp với phương trình đã cho ta có hệ phương trình 
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Cộng theo vế hai phương trình của hệ trên ta được phương trình
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Kết hợp với điều kiện xác định ta được 
[image: image35.wmf]x5
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 là nghiệm duy nhất của phương trình.

b) Giải hệ phương trình 
[image: image36.wmf](
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Lời giải

Hệ phương trình đã cho được viết lại thành 
[image: image37.wmf](
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Từ đó ta có 
[image: image38.wmf](
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Thay vào phương trình thứ nhất của hệ trên ta được 
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Từ đó ta được 
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 là các nghiệm của hệ phương trình đã cho.

c) Cho parabol 
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. Tìm các giá trị của m để đường thẳng 
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 cắt parabol 
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 tại hai điểm 
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 thỏa mãn 
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Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image47.wmf](
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Để 
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 ta cần có 
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 cắt nhau tại 
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 nên theo hệ thức Vi – et ta có 
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 và lại có 
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Từ đó ta có 
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 hay ta được 
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Kết hợp với điều kiện có nghiệm ta được 
[image: image61.wmf]m4
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 thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 3 (5.0 điểm). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn 
[image: image62.wmf](

)

O

 và điểm D bất kì trên cạnh AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CA. Gọi P và Q là các giao điểm của MN với đường tròn 
[image: image63.wmf](
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 (điểm P thuộc cung nhỏ BC và điểm Q thuộc cung nhỏ CA). Gọi I là giao điểm khác B của BC với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP. Gọi K là giao điểm của DI với AC.

             a) Chứng minh rằng tứ giác CIPK nội tiếp đường tròn.

             b) Chứng minh rằng 
[image: image64.wmf]PK.QCQB.PD
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             c) Gọi G là giao điểm khác P của AP với đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP. Đường thẳng IG cắt BA tại E. Chứng minh rằng khi D di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số 
[image: image65.wmf]AD
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 không đổi.

Lời giải

	a) Chứng minh tứ giác CIPK nội tiếp đường tròn.

         Để ý đến các tứ giác ABPC và BDIP nội tiếp đường tròn ta có 
[image: image66.wmf]·
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 nên tứ giác CIPK nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh 
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           Do các tứ giác BDIP và CIPK nội tiếp đường tròn nên 
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 và 
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 nên hai tam giác BPC và DPK đồng dạng với nhau, suy ra 
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Hai tam giác MBP và MQC có 
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 và 
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 nên đồng dạng với nhau, suy ra ta có  
[image: image74.wmf]PBPM
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. Chứng minh hoàn toàn tương tự ta cũng có hai tam giác BMQ và PMC đồng dạng nên 
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[image: image76.wmf]MBMC

=

 nên suy ra 
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 ta được 
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 hay 
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c) Chứng minh khi D di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số 
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Ta có 
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nên suy ra IE song song với AC, do đó ta được 
[image: image84.wmf]·

·

DEGBAC

=

.  Lại có  
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nên hai tam giác ABC và AGD đồng dạng với nhau, do đó suy ra 
[image: image86.wmf]EDAC
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. Mặt khác dễ thấy hai tam giác ADG và APB đồng dạng với nhau nên 
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 hay 
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. Do tam giác ABC cố định nên suy ra P cũng là điểm cố định nên 
[image: image90.wmf]EDAC.BP
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 không đổi. Do vậy 
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 có giá trị không đổi khi D thay đổi trên AB.
Câu 4 (5.0 điểm).

a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình 
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Đặt 
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 với t là một số nguyên bất kì. Thay vào phương trình đã cho ta được  
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Như vậy nghiệm nguyên của phương trình đã cho là 
[image: image96.wmf](
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b) Chứng minh rằng với n là số chẵn thì 
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 chia hết cho 48.
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Đặt 
[image: image98.wmf]3
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. Để ý rằng 
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 và 
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 nên để chứng minh A chia hết cho 48 ta chứng minh A chia hết cho 3 và A chia hết cho 16. 

Dễ thấy 
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 nên 
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 chia hết cho 3. Do đó suy ra A chia hết cho 3. Mặt khác do n là số chẵn, khi đó ta đặt 
[image: image103.wmf]n2k
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 với k là một số tự nhiên. Từ đó ta có 
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Suy ra 
[image: image105.wmf]3
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 chia hết cho 16. Từ đó dẫn đến A chia hết cho 16.

Vậy A chia hết cho 48 với mọi n là số tự nhiên chẵn.

Nguyễn Công Lợi                                                         Trường THCS Thị Trấn Quỳ Hợp


_1617102878.unknown

_1617192125.unknown

_1617210511.unknown

_1617211195.unknown

_1617211640.unknown

_1617212653.unknown

_1617276471.unknown

_1617276499.unknown

_1617276335.unknown

_1617212665.unknown

_1617212033.unknown

_1617212498.unknown

_1617212529.unknown

_1617212607.unknown

_1617212077.unknown

_1617211836.unknown

_1617211413.unknown

_1617211491.unknown

_1617211639.unknown

_1617211459.unknown

_1617211248.unknown

_1617211296.unknown

_1617211202.unknown

_1617210640.unknown

_1617210698.unknown

_1617211057.unknown

_1617210674.unknown

_1617210557.unknown

_1617192322.unknown

_1617210400.unknown

_1617210417.unknown

_1617192323.unknown

_1617192184.unknown

_1617192202.unknown

_1617192158.unknown

_1617105230.unknown

_1617180488.unknown

_1617191901.unknown

_1617191917.unknown

_1617180505.unknown

_1617180264.unknown

_1617180459.unknown

_1617105418.unknown

_1617105309.unknown

_1617104326.unknown

_1617104555.unknown

_1617104669.unknown

_1617105125.unknown

_1617104609.unknown

_1617104455.unknown

_1617104485.unknown

_1617104334.unknown

_1617102989.unknown

_1617104275.unknown

_1617104314.unknown

_1617104265.unknown

_1617103239.unknown

_1617102952.unknown

_1617102977.unknown

_1617102886.unknown

_1617020445.unknown

_1617020754.unknown

_1617021565.unknown

_1617021731.unknown

_1617021813.unknown

_1617021669.unknown

_1617021422.unknown

_1617020462.unknown

_1617020363.unknown

_1617020414.unknown

_1617020428.unknown

_1617020388.unknown

_1617020202.unknown

_1617020312.unknown

_1617020133.unknown

